
ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 01 

Gồm 02 thôn: Thôn 1, Thôn 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          
                    ÔNG PHAN VĂN BẢO                                                ÔNG HUỲNH VĂN HIẾU                                     BÀ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT                                    ÔNG NGUYỄN VĂN THẮNG                                        ÔNG TRẦN KIM TRUNG 

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 
Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1 PHAN VĂN BẢO 03/7/1991 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cồn Tiên, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn 1, xã Sơn 

Mỹ, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Luật 

 
Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Bí thư chi bộ 

thôn 3 

Thôn 3, 

xã Sơn 

Mỹ  

22/11/2018 Không  

2 HUỲNH VĂN HIẾU  07/12/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Núi Thành, 

thành phố Đà 

Nẵng 

Thôn Đá mài 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh 

 Cao cấp  
Anh trình 

độ B 

Ủy viên thường 

vụ, Trưởng Ban 

xây dựng Đảng 

ủy 

Đảng ủy 

xã Sơn 

Mỹ 

16/10/2003 

Đại biểu HĐND 

xã Sơn Mỹ, 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

Tái cử 

3 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 20/11/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Núi Thành, 

thành phố Đà 

Nẵng 

Thôn Đá mài 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Luật 

 
Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Ủy viên thường 

vụ, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã 

Hội đồng 

nhân dân 

xã Sơn 

Mỹ 

10/10/2008 

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

xã Sơn Mỹ, 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

Tái cử 

4 NGUYỄN VĂN THẮNG 07/5/1987 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Kim Bảng, 

tỉnh Nghệ An 

Phường La Gi, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Quản lý nhà 

nước về An 

ninh trật tự 

  
Anh trình 

độ B 

Đại úy Công an 

xã 

Công an  

xã Sơn 

Mỹ 

16/6/2015 Không  

5 TRẦN KIM TRUNG 09/4/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Hội 

An Tây, thành 

phố Đà Nẵng 

Thôn Thắng Hải, 

xã Sơn Mỹ, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học 

chuyên ngành 

Hành chính 

 
Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B  

Chuyên viên Văn 

phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã 

Ủy ban 

nhân dân 

xã Sơn 

Mỹ 

26/9/2001 

Đại biểu HĐND 

xã Sơn Mỹ, 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

Tái cử 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                                                                           Sơn Mỹ, ngày  25  tháng 02 năm 2026 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người.                                                                                                                                                                                                 TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

                                 Nguyễn Văn Ty 



ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 02 

Gồm 02 thôn: Thôn 2, Thôn 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           BÀ NGUYỄN THỊ THÁI CHI                           ÔNG NGUYỄN ĐÔNG                          BÀ TRẦN THỊ THANH LẠC                      BÀ PHẠM THỊ BÍCH LY                       BÀ ĐINH THỊ THIÊN LÝ                        ÔNG HOÀNG VƯƠNG NHẬT                     ÔNG NGUYỄN LÊ THÀNH 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, chức 

vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu có) 

Ghi  

chú 
Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, học 

vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại ngữ 

1 NGUYỄN THỊ THÁI CHI 27/6/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Phường Mũi Né, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Hồ Lân, xã Sơn 

Mỹ, tỉnh Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Kế toán 
 Trung cấp 

Anh trình độ 

B 

Chuyên viên Văn 

phòng Đảng ủy xã 

Văn phòng Đảng ủy xã 

Sơn Mỹ  
02/9/2014 Không  

2 NGUYỄN ĐÔNG  11/5/1974 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Bến Hải, tỉnh 

Quảng Trị 

Khu phố 3, phường 

Hàm Thắng, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Điều tra 

hình sự 

 Cao cấp  
Anh trình độ 

B 

Ủy viên thường vụ, 

Trưởng Công an xã 
Công an xã Sơn Mỹ 08/4/1998 Không  

3 TRẦN THỊ THANH LẠC 26/5/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Núi Thành, 

thành phố Đà 

Nẵng 

Thôn 2, xã Sơn Mỹ, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Trung cấp 

chuyên ngành Y 

sĩ 

  
Anh trình độ 

B1 

Viên chức Trạm Y 

tế xã 
Trạm Y tế, xã Sơn Mỹ 01/6/2009 Không  

4 PHẠM THỊ BÍCH LY 19/6/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Xuân Thọ, 

tỉnh Đắk Lắk 

Thôn Gò Găng, xã Sơn 

Mỹ, tỉnh Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành sư phạm 

Mầm non  

  
Anh trình độ 

B 
Giáo viên 

Trường Mẫu giáo Tân 

Thắng xã Sơn Mỹ 
 Không  

5 ĐINH THỊ THIÊN LÝ 10/12/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Núi Thành, 

thành phố Đà 

Nẵng 

Thôn Láng Gòn 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Xã hội 

học 

 Trung cấp 
Anh trình độ 

B1 

Chuyên viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Sơn 

Mỹ 

10/01/2008 

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

xã Sơn Mỹ, 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

Tái cử 

6 HOÀNG VƯƠNG NHẬT 02/02/1976 Nam Việt Nam Kinh Công giáo 
Xã Bến Hải, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn 2, xã Sơn Mỹ, 

tỉnh Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Trung cấp xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

   Giám đốc Công ty  

Công ty TNHH xây 

dựng và TMDV Nhật 

Liên 

09/11/2016 Không  

7 NGUYỄN LÊ THÀNH 01/3/1978 Nam  Việt Nam  Kinh Không 
Xã Nghĩa Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Thôn Minh Tiến, xã 

Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Tâm lý 

học; Đại học 

chuyên ngành 

Tiếng anh 

Thạc sĩ 

chuyên ngành 

Xã hội học 

Cao cấp 
Đại học Tiếng 

anh 
Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã Sơn Mỹ 04/10/2007 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;                                                                                                                                                                          Sơn Mỹ, ngày  25  tháng 02 năm 2026 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người.                                                                                                                                                                                                TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                  Nguyễn Văn Ty 



ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 03 

Gồm 02 thôn: Thôn Cô Kiều, Thôn Phò Trì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ÔNG TRƯƠNG TRUNG HIẾU                 ÔNG NGUYỄN THANH HÒA                  ÔNG THÔNG MINH LUÂN                       BÀ LÊ NGUYỄN THY THY                          ÔNG NGUYỄN VĂN TY  

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 
Giới tính Quốc tịch Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý 

luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 
     

1 TRƯƠNG TRUNG HIẾU 30/5/1986 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 

Phan Thiết, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

Phường Phú 
Thủy, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học  Quân sự 
chuyên ngành Chỉ 

huy tham mưu 

 
Cao 

cấp 
 

Chính trị viên, 

Đồn Biên phòng 

Đồn Biên 

phòng Tân 

Thắng, xã 
Sơn Mỹ  

24/6/2008 Không  

2 NGUYỄN THANH HÒA  25/4/1988 Nam Việt Nam Kinh Không 
Xã Bến Hải, 
tỉnh Quảng 

Trị 

Thôn 4, xã Sơn 
Mỹ, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 
  

Anh 
trình độ 

B 

Chuyên viên 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã 

Ủy ban 

nhân dân 

xã Sơn 
Mỹ 

19/9/2019 Không  

3 THÔNG MINH LUÂN 15/6/1989 Nam Việt Nam Chăm 

Hồi 

giáo Bà 
Ni 

Xã Sơn Mỹ, 

tỉnh Lâm 
Đồng 

Thôn Phò Trì, xã 

Sơn Mỹ, tỉnh 
Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 
  

Anh 

trình độ 
B 

Bí thư Chi bộ 

Thôn Phò Trì 

Thôn Phò 

Trì, xã 
Sơn Mỹ 

20/6/2015 Không  

4 LÊ NGUYỄN THY THY 15/6/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Phường La Gi, 
tỉnh Lâm Đồng 

12/12/phổ 
thông 

Đại học chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Chuyên viên Ban 

xây dựng Đảng 

ủy xã 

Đảng ủy 

xã Sơn 

Mỹ 

15/12/2017 Không  

5 NGUYỄN VĂN TY 20/01/1979 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã An Nhơn 

Tây, tỉnh 

Gia Lai 

Khu phố 2, 

phường Bình 
Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 
thông 

Đại học chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh; Đại 
học chuyên ngành 

Ngôn ngữ anh; Đại 

học chuyên ngành 
Xây dựng dân 

dụng và Công 

nghiệp 

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành 

Quản lý 
xây dựng 

Cao 
cấp 

Đại học 

Tiếng 

anh 

Phó Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UBND xã 

Ủy ban 

nhân dân 
xã Sơn 

Mỹ 

03/8/2006 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                              Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người.                                                                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                 Nguyễn Văn Ty 



ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 04 

Gồm 02 thôn: Thôn Gò Găng, Thôn Gò Đồn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          BÀ TRẦN THỊ ĐÌNH HƯƠNG                 BÀ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG                   ÔNG HUỲNH HIẾU QUỐC                              BÀ PHẠM THỊ QUÝ                             BÀ TRẦN THỊ THÚY 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu có) 

Ghi  

chú Giáo dục 

phổ thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 TRẦN THỊ ĐÌNH HƯƠNG 02/3/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Đá mài 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

 Cao cấp 
Anh trình 

độ B 

Ủy viên 

thường vụ, 

Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam xã 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ 

quốc Việt 

Nam xã 

Sơn Mỹ 

05/10/2000 

Đại biểu HĐND 

huyện Hàm Tân, 

nhiệm kỳ 2016-

2021; Đại biểu 

HĐND xã Sơn Mỹ, 

nhiệm kỳ 2021-

2026 

Tái cử 

2 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 16/11/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Bình 

Chánh, thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Thôn Đá mài 1, xã 

Hàm Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật Kinh 

tế; Đại học 

chuyên ngành 

Nhân học; Đại 

học chuyên 

ngành Ngôn ngữ 

anh 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành Luật 

Hiến pháp - 

Luật Hành 

chính 

Cao cấp 

Đại học 

Tiếng 

anh 

Đảng ủy viên, 

Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã 

hội xã 

Ủy ban 

nhân dâ xã 

Sơn Mỹ 

11/11/2011 Không 

 

3 HUỲNH HIẾU QUỐC 08/11/1986 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Liên 

Hương, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Đông Hiệp, 

xã Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Chỉ huy 

tham mưu lục 

quân ngành trinh 

sát bộ binh 

 
Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Chỉ huy 

trưởng Ban 

Chỉ huy Quân 

sự xã 

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự xã Sơn 

Mỹ 

05/5/2007 Không  

4 PHẠM THỊ QUÝ 22/3/1996 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Hương 

Sơn, tỉnh Hà 

Tỉnh 

Khu phố Phước 

Tiếng, phường 

Phước Hội, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Môi 

trường 

 
Trung 

cấp 
 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

xã 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Sơn Mỹ 

01/12/2022 Không 

 

5 TRẦN THỊ THÚY 01/3/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn 2, xã Sơn 

Mỹ, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/phổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 
 

Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Chuyên viên 

Văn phòng 

Đảng ủy xã 

Đảng ủy  xã 

Sơn Mỹ 
23/3/2015 

Đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Sơn 

Mỹ, nhiệm lỳ 

2016-2021 

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                               Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người.                                                                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                Nguyễn Văn Ty 



ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 05 

Gồm 03 thôn: Thôn Hồ Lân, Thôn Hiệp Hòa, Thôn Hàm Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ÔNG NGUYỄN VĂN LÝ                             ÔNG TRẦN VĂN NHẬT                          BÀ DƯƠNG THỊ THẢO                            ÔNG TRẦN VĂN TRUNG                          BÀ TRẦN THỊ THÚY VY 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 NGUYỄN VĂN LÝ 20/10/1983 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Mỹ 
Thủy, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn Hồ Lân, xã 
Sơn Mỹ, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/p
hổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Xã hội học 
 

Trung 

cấp 

Anh 
trình độ 

B 

Đảng ủy viên, 

Phó trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân 

sách 

Hội đồng 
nhân dân xã 

Sơn Mỹ 
02/8/2008 

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 
xã Sơn Mỹ, 

nhiệm kỳ 

2021-2026 

Tái cử 

2 TRẦN VĂN NHẬT 06/3/1983 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã An 

Lương, tỉnh 

Gia Lai 

Khu phố 5, 

phường Phước 

Hội, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/p

hổ 

thông 

Đại học chuyên 
ngành Quản trị 

kinh doanh; Đại 

học chuyên ngành 

công nghệ thông 

tin 

 Cao cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Đảng ủy viên, 
Phó Giám đốc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Ủy ban nhân 

dân xã Sơn 

Mỹ 

20/6/2011 Không 

 

3 DƯƠNG THỊ THẢO 01/11/1976 Nữ Việt Nam Kinh 
Công 

giáo 

Xã Bến Hải, 

tỉnh Quảng 

Trị 

Thôn Hồ Lân, xã 

Sơn Mỹ, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/p

hổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành sư phạm 

Tiếng anh 

 
Trung 

cấp 

Đại học 

Tiếng 

anh 

Hiệu trưởng 

trường Trung 
học cơ sở Thắng 

Hải 

Trường 
Trung học 

cơ sở Thắng 

Hải, xã Sơn 

Mỹ 

21/01/2001 

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

xã Tân Thắng, 

nhiệm lỳ 

2016-2021 

 

4 TRẦN VĂN TRUNG 10/9/1993 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Sơn Mỹ, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Hàm 

Thắng, xã Sơn 

Mỹ, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/p

hổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 
 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

A 

Đảng ủy viên, 

Phó Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, 

Bí thư Đoàn 

Thanh niên xã 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Sơn Mỹ 

22/6/2018 

Đại biểu Hội 
đồng nhân dân 

xã Sơn Mỹ, 

nhiệm lỳ 

2021-2026 

Tái cử 

5 TRẦN THỊ THÚY VY 04/01/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Triệu 

Phong, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn 2, xã Sơn 

Mỹ, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/p

hổ 

thông 

Đại học chuyên 

ngành Y Đa khoa 
 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Viên chức Trạm 

Y tế 

Trạm Y tế xã 

Sơn Mỹ 
Không Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                                    Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 02 năm 2026 
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người.                                                                                                                                                      TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

                                Nguyễn Văn Ty 



ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 06 

Gồm 02 thôn: Thôn Thắng Hải, Thôn Hà Lãng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ÔNG ĐẶNG THÀNH CÔNG                         ÔNG NGUYỄN XUÂN CHÁNH                          BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG                            ÔNG PHẠM PHI HÙNG                                       BÀ PHAN THỊ LŨY 

                      

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 
Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 
Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu HĐND 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

Giáo dục 

phổ 

thông 

Chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 
     

1 ĐẶNG THÀNH CÔNG 06/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Ba Gia, 

tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thôn 5, xã Hàm 

Tân, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học chuyên 

ngành Nông học 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành khoa 

học cây 

trồng 

Cao cấp 
Anh trình 

độ B1 

Đảng ủy viên, 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân xã 

Ủy ban 

nhân dân xã 

Sơn Mỹ 

20/5/2012 

Đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Sơn Mỹ, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Tái cử 

2 NGUYỄN XUÂN CHÁNH 06/4/1974 Nam Việt Nam Kinh Không 

Xã Tân Hải, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Phường La Gi, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học chuyên 

ngành Hành chính; 

Đại học chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

 Cao cấp 
Anh trình 

độ B 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng 

Nhân dân xã 

Đảng ủy xã 

Sơn Mỹ 
18/9/1998 

Đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện Hàm Tân, 

nhiệm kỳ 2016-2021; 

Đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Sơn Mỹ, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Tái cử 

3 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 09/6/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Lưu Vệ, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Thôn Láng Gòn 2, 

xã Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh 

 
Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B1 

Chuyên viên 

Ban xây dựng 

Đảng ủy xã 

Đảng ủy xã 

Sơn Mỹ 
24/8/2009 Không 

 

4 PHẠM PHI HÙNG 04/8/1976 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường Đức 

Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thôn Láng Gòn 1, 

xã Hàm Tân, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học chuyên 

ngành Luật 
 

Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Chuyên viên 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ 

quốc Việt 

Nam xã 

Sơn Mỹ 

10/11/2014 

Đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Sơn Mỹ, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Tái cử 

5 PHAN THỊ LŨY 05/10/1982 Nữ Việt Nam Kinh Không 
Xã Cửa Việt, 

tỉnh Quảng Trị 

Thôn Thắng Hải, 

xã Sơn Mỹ, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/ph

ổ thông 

Đại học chuyên 

ngành Hành chính 
 

Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Đảng ủy viên, 

Phó trưởng 

Ban Văn hóa - 

Xã hội 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Sơn Mỹ 

07/12/2003 

Đại biểu Hội đồng nhân 

dân xã Sơn Mỹ, nhiệm 

kỳ 2021-2026 

Tái cử 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;                                                                                                                                                                            Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người.                                                                                                                                                                                                  TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                  Nguyễn Văn Ty 



ỦY BAN BẦU CỬ  

XÃ SƠN MỸ 

                                                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC  

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ SƠN MỸ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026-2031 

 Đơn vị bầu cử số: 07 

Gồm 03 thôn: Thôn Bàu Giêng, Thôn Suối Bang, Thôn Suối Tứ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           ÔNG TRẦN ANH HƯNG                             BÀ PHẠM THỊ KIM THANH                       BÀ NGUYỄN THỊ TÚ VẸN 

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có) 

Ghi  

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Học hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 TRẦN ANH HƯNG  11/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không 

Phường 
Bình Thuận, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Tổ dân phố 5 
Tân An, Phường 

La Gi, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12/p

hổ 

thông 

Đại học 

chuyên 
ngành Kỹ sư 

cơ khí; Đại 
học chuyên 

ngành Luật 

 Cao cấp  

Anh 

trình độ 

B1 

Ủy viên 

thường vụ, 
Chủ nhiệm 

Ủy ban 
Kiểm tra 

Đảng ủy xã 

Đảng ủy 

xã Sơn 

Mỹ  

11/11/2010 

Đại biểu Hội 

đồng nhân dân 

xã Sơn Mỹ, 
nhiệm kỳ 

2021-2026 

Tái cử 

2 PHẠM THỊ KIM THANH 15/4/1994 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Sơn Mỹ, 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Suối Tứ, 

xã Sơn Mỹ, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12/p

hổ 

thông 

Trung cấp 

chuyên 
ngành Du 

lịch 

  

Anh 

trình độ 

A 

Trưởng thôn 

Suối Tứ 

Thôn Suối 

Tứ, xã 

Sơn Mỹ 

20/12/2022 Không  

3 NGUYỄN THỊ TÚ VẸN 23/5/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không 

Xã Phan 

Ngọc Hiền, 

tỉnh Cà Mau  

Thôn Suối Bang, 

xã Sơn Mỹ, tỉnh 

Lâm Đồng 

9/12/ 

phổ 

thông 

    

Chi hội 

trưởng Chi 
hội Phụ nữ 

thôn 

Thôn Suối 

Bang, xã 

Sơn Mỹ 

 Không  

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người;                                                                                                                                 Sơn Mỹ, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 02 người.                                                                                                                                                       TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                               Nguyễn Văn Ty 
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